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TỜ TRÌNH
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Số:          /TTr-UBND
DỰ THẢO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày        tháng    năm 2024


Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với 
huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích 
tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. giáo Trung ương; Kế hoạch số 189-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.
- Theo điểm c khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, quy định:

“Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao:

c) Quyết định biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương; biện pháp bảo đảm cho hoạt động văn hóa, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền”.

- Theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, quy định:

“Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách
“3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”.

- Theo khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định:

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Căn cứ quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế là cần thiết và đúng thẩm quyền.
2. Cơ sở thực tiễn

Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đây là định hướng cũng là mục tiêu phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (viết tắt Quyết định số 1131/QĐ-UBND). Kết quả thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-UBND là sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh nhà đã có những bước phát triển quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Cùng với kết quả đó, thể thao thành tích cao của tỉnh đã gặt hái nhiều thành công, giữ vững thứ hạng trong 10 tỉnh, thành, ngành tốp đầu của cả nước và đứng đầu các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long qua các lần Đại hội Thể thao toàn quốc từ năm 2010 đến năm 2022. Ngoài ra, Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đã qua 08 lần tổ chức, đoàn thể thao An Giang đạt hạng Nhất toàn đoàn 08 lần liên tiếp. Vị thế của thể thao thành tích cao tỉnh An Giang ngày càng được nâng cao trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Những năm qua, thể thao thành tích cao An Giang tiếp tục được củng cố và có những bước tiến mạnh mẽ trong các giải quốc gia, quốc tế, giữ vững vị thế ở các môn thế mạnh và nâng chất một số môn thể thao có tiềm năng, đóng góp hàng trăm lượt huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) cho tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia để tham gia công tác huấn luyện, tham gia Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại các Đại hội thể thao khu vực, Asiad, Olympics, các giải vô địch Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á..., như: Xe đạp, bơi, cử tạ, thể hình, các môn võ thuật… Nhiều VĐV, HLV xuất sắc đạt thành tích cao tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới; các môn thể thao Olympic đã có được những bước tiến vượt bậc, thu về nhiều thành tích ấn tượng, đóng góp nhiều huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games 29, 30, 31, 32, Asiad, các giải Châu Á và quốc tế. Giai đoạn 2021 - 2023, các đội tuyển thể thao thành tích cao đã cử trên 230 lượt HLV, 1.200 lượt VĐV tập huấn, tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế; đoạt 527 huy chương các loại. Tiêu biểu, như: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi (xe đạp); Lê Nguyễn Paul (bơi); Nguyễn Văn Trọng, Phạm Đình Thi, Trần Minh Trí (cử tạ); Hứa Văn Huy, Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo); Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat); Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú (Thể hình & fitness); Võ Thị Kim Ánh (Boxing); Huỳnh Thị Kim Vàng (Kick-Boxing)... Đặc biệt, VĐV Nguyễn Thị Thật (Xe đạp) là VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024, cũng là lần đầu tiên xe đạp Việt Nam có đại diện được tham dự một kỳ Olympic. Những gương mặt tài năng này là hạt nhân thể thao thành tích cao của tỉnh.
Tuy nhiên hiện nay, HLV và VĐV An Giang thi đấu đạt thành tích cao tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao quốc tế, đóng góp thành tích xuất sắc cho thể thao quốc gia, ngoài chế độ khen thưởng theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu (viết tắt là Nghị định 152/2018/NĐ-CP) thì tỉnh An Giang chưa có chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù để khen thưởng thêm, nhằm khích lệ, biểu dương những thành tích xuất sắc, động viên, hỗ trợ VĐV, HLV an tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến, để thu hút và giữ chân nhân tài thể thao đóng góp cho sự nghiệp thể thao của tỉnh nhà.

Thực tiễn bối cảnh hiện nay, các tỉnh, thành phố, ngành Công an, Quân đội trên toàn quốc đã quan tâm ban hành các chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù riêng để khuyến khích, động viên, đầu tư cho lực lượng HLV, VĐV thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế, như ngoài chế độ khen thưởng theo quy định tại Nghị định 152/2018/NĐ-CP thì được thưởng thêm theo quy định của từng tỉnh, thành phố. Từ đó, không những tạo điều kiện thu hút nguồn lực HLV, VĐV trong tỉnh mà còn thu hút các HLV, VĐV giỏi, có thành tích tốt của các tỉnh khác đầu quân cho tỉnh, thành phố có nhiều chính sách ưu đãi hơn. 

Từ thực tế đó, thể thao thành tích cao An Giang đã và đang bị ảnh hưởng bởi xu hướng dịch chuyển các HLV, VĐV giỏi, có thành tích tốt đầu quân cho tỉnh, thành phố khác có nhiều chính sách đãi ngộ hơn; chẳng hạn như, thời gian qua nhiều lượt vận động viên thành tích cao thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (ĐTHLTĐTDTT) đã thanh lý hợp đồng và không thi đấu cho đơn vị, như: Nguyễn Hữu Kim Sơn (VĐV môn Bơi lội) về thi đấu cho thành phố Đà Nẵng, Hồ Thị Kim Ngân (VĐV môn Taekwondo) về thi đấu cho thành phố Hà Nội ... và một số vận động viên đang đề nghị xin thanh lý hợp đồng như: Phạm Văn Mách, Trần Thị Cẩm Tú (môn Thể hình), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân (môn Xe đạp)...    
Với tính chất đặc thù của thể thao thành tích cao, khi các VĐV được sàng lọc, tuyển chọn, tập luyện và thi đấu để giành được những tấm huy chương, bước lên đài vinh quang, khoác lên lá cờ Tổ quốc Việt Nam, các HLV, VĐV đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả tuổi thanh xuân của mình. Đằng sau những tấm huy chương cao quý là cả một quá trình phấn đấu không ngừng 05 năm, 10 năm, 20 năm, là những tháng ngày khổ luyện, hy sinh của VĐV, HLV để mang vinh quang về cho đất nước, cho nên các HLV, VĐV rất cần tỉnh An Giang có chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù để khen thưởng đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. 

Từ những cơ sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện mức khen thưởng ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP đối với HLV, VĐV thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Đây là chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù để khen thưởng đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao tỉnh An Giang tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP nhằm khuyến khích, đãi ngộ xứng đáng, khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực các HLV, VĐV giỏi của An Giang cống hiến và là nền tảng để phát triển phong trào thể thao của tỉnh nói riêng và trên cả nước.
Hoàn thiện về cơ chế, chính sách đảm bảo tính ổn định lâu dài, động viên, khuyến khích các HLV, VĐV của tỉnh hăng say tập luyện, cống hiến, nỗ lực đạt thành tích cao hơn, tỉnh An Giang cần có chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù để khen thưởng ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP nhằm khuyến khích tinh thần tập luyện, thi đấu của VĐV, HLV, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển thể thao tỉnh nhà. Sau khi được ban hành là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện mức khen thưởng cho HLV, VĐV thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích cao tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. Vận động viên, huấn luyện viên nắm được chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù của tỉnh sẽ có thêm động lực phấn đấu để giành nhiều thành tích cao hơn nữa trên đấu trường Khu vực, Châu lục và Thế giới.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Việc xây dựng Nghị quyết phải trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời phải phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đảm bảo tính hợp lý.

- Xây dựng nội dung về chính sách Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thể dục, thể thao, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 
- Đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và triển khai thực hiện.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế.

Danh mục các môn thể thao Nhóm I, Nhóm II, Nhóm III theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Đối tượng áp dụng

Tập thể, cá nhân huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế, bao gồm:
- Tập thể, cá nhân huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế theo quy định tại Nghị định sô 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đâu (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 152/2018/ND-CP).

- Tập thể, cá nhân huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quy mô Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á khác mà chưa được khen thưởng tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

- Tập thể, cá nhân huấn luyện viên, vận động viên là người khuyết tật đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế theo quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

Tên gọi của chính sách: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế

1. Mục tiêu của chính sách

Mục tiêu chính của xây dựng Nghị quyết là nhằm kịp thời động viên, khích lệ, ghi nhận những cống hiến của HLV, VĐV thể thao tỉnh An Giang nỗ lực luyện tập, thi đấu lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế; mang vinh quang về cho Tổ quốc nói chung và tỉnh An Giang.

Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế là chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù để khen thưởng thêm đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao tỉnh An Giang tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP; sau khi được ban hành là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện mức chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang thi đấu lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế. 

Nghị quyết này quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội thể thao: Olympic, Olympic trẻ, Châu Á, Đông Nam Á; các giải vô địch thế giới từng môn, vô địch châu Á từng môn, vô địch Đông Nam Á từng môn; Đại hội thể thao khác có quy mô Khu vực, Châu Á và Thế giới

2. Nội dung của chính sách

Chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù để khen thưởng đối với các HLV, VĐV lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP thì tỉnh An Giang có chính sách khen thưởng đãi ngộ đặc thù, cụ thể: Mức khen thưởng bằng 50% mức khen thưởng theo quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.
3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Sau khi chính sách được ban hành là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện mức khen thưởng cho HLV, VĐV thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích cao tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế ngoài quy định của Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ triển khai thực hiện chính sách, theo dõi, kiểm tra, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh (nếu có), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp điều chỉnh phù hợp. 
4. Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn

Hoàn thiện về cơ chế, chính sách đảm bảo tính ổn định lâu dài, kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần tập luyện, thi đấu, cống hiến, có thêm động lực phấn đấu, nỗ lực giành nhiều thành tích cao hơn nữa trên đấu trường Khu vực, Châu lục và Thế giới của các VĐV, HLV thể thao thành tích cao tỉnh An Giang

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

1. Dự kiến nguồn lực thi hành nghị quyết

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế được bảo đảm chi từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

2. Điều kiện đảm bảo việc thi hành nghị quyết

Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành văn bản triển khai Nghị quyết trên địa bàn tỉnh

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết: Kỳ họp cuối năm 2024.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo:

1. Báo cáo số 959/BC-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế.

2. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách.

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp;
4. Bản chụp ý kiến góp ý đối với Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

5. Dự kiến Đề cương chi tiết dự thảo nghị quyết.
5. Tài liệu khác: Bảng tổng hợp ý kiến của các Bộ liên quan gồm: Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế + Bản chụp ý kiến các Bộ.

6. Các Văn bản liên quan chính sách khen thưởng thêm đối với các HLV, VĐV thi đấu đạt thành tích cao tại các đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao quốc tế của một số địa phương trên toàn quốc). 

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
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